
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MẦM NON NAM HƯNG

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4A
CHỦ ĐỀ: “Tết - Thực vật và mùa xuân”

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 15/01/2024 đến 23/02/2023)
                     Giáo viên: Lương Thị Oanh

                         Dương Thị Thiết

NĂM HỌC: 2023- 2024
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Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh 

(nếu có)
Mùa xuân đã về 1 Từ 15/01/2024 – 19/01/2024 Dương Thị Thiết 

Sự kỳ diệu của các loài hoa 1 Từ 22/01/2024 - 26/01/2024 Lương Thị Oanh

Tết trên quê em 1 Từ 29/01/2024 - 02/02/2024 Dương Thị Thiết

Nghỉ tết 1 Từ 05/02/2024 - 18/02/2024

Vườn cây ba trồng 1 Từ 19/02/2024 - 23/02/2024 Lương Thị Oanh 

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Mùa xuân đã 
về”

Nhánh “Sự kỳ diệu 
của các loài hoa”

Nhánh “Tết trên quê 
em”

Nhánh “Vườn cây ba 
trồng”

Giáo viên

- Trang trí lớp tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động 
theo chủ đề “Mùa xuân đã 
về”
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về nội dung học 
của các con.
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu như tranh ảnh về cây, 
hoa, lá mùa xuân.
- Bổ xung các đồ chơi: 
Cây xanh, cây hoa, …

- Trang trí lớp tạo môi 
trường cho trẻ hoạt 
động theo chủ đề “Sự 
kỳ diệu của các loài 
hoa”
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về nội dung học 
của các con.
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu như tranh ảnh về 
các loại hoa, màu sắc 
các loài hoa.

- Trang trí lớp tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động 
theo chủ đề “Tết trên quê 
em”
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về nội dung học 
của các con.
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu như tranh ảnh về 
ngày tết quê em.
- Bổ xung các đồ chơi: 
Cây xanh, cây hoa, quần 

- Trang trí lớp tạo môi 
trường cho trẻ hoạt 
động theo chủ đề “Vườn 
cây ba trồng”
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về nội dung học 
của các con.
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu như tranh ảnh về 
các loại quả
- Bổ xung các đồ chơi: 
Cây xanh, cây hoa, cây 
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- Các đồ dùng dụng cụ 
học tập của cô và trẻ phục 
vụ bài học theo chủ đề.
- Các quyển chuyện tranh 
về mùa xuân.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, câu chuyện, bài hát, 
thơ ca, vò vè về mùa 
xuân.

- Bổ xung các đồ chơi: 
Cây xanh, cây hoa,…
- Các đồ dùng dụng cụ 
học tập của cô và trẻ 
phục vụ bài học theo 
chủ đề.
- Các quyển chuyện 
tranh về các loài hoa.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, câu chuyện, bài 
hát, thơ ca, vò vè về các 
loại hoa.

áo, báng trưng, bánh 
giầy, bánh kẹo, hoa quả, 
…
- Các đồ dùng dụng cụ 
học tập của cô và trẻ 
phục vụ bài học theo chủ 
đề.
- Các quyển chuyện tranh 
về ngày tế cổ truyền.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, câu chuyện, bài hát, 
thơ ca, vò vè về ngày tết

ăn quả.
- Các đồ dùng dụng cụ 
học tập của cô và trẻ 
phục vụ bài học theo 
chủ đề.
- Các quyển chuyện 
tranh về các loại quả.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, câu chuyện, bài 
hát, thơ ca, vò vè về các 
loại quả.

Nhà trường

- Chuẩn bị đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho công tác 
chăm sóc - giáo dục trẻ.
- Sửa chữa cải tạo đồ 
dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan môi 
trường sân vườn theo chủ 
đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề 
“Mùa xuân đã về”

- Chuẩn bị đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho công 
tác chăm sóc - giáo dục 
trẻ.
- Sửa chữa cải tạo đồ 
dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan môi 
trường sân vườn theo 
chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề 
“Sự kỳ diệu của các loài 
hoa”

- Chuẩn bị đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho công 
tác chăm sóc - giáo dục 
trẻ.
- Sửa chữa cải tạo đồ 
dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan môi 
trường sân vườn theo chủ 
đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề 
“Tết trên quê em”

- Chuẩn bị đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho công 
tác chăm sóc - giáo dục 
trẻ.
- Sửa chữa cải tạo đồ 
dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan môi 
trường sân vườn theo 
chủ đề.
- Duyệt kế hoạch chủ đề 
“Vườn cây ba trồng”

- Kết hợi với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về chủ đề 

- Kết hợi với giáo viên 
cung cấp và củng cố 
một số hiểu biết về chủ 

- Kết hợi với giáo viên 
cung cấp và củng cố một 
số hiểu biết về chủ đề 

- Kết hợi với giáo viên 
cung cấp và củng cố 
một số hiểu biết về chủ 
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Phụ huynh
“Mùa xuân đã về”
- Đồng hành cùng với 
giáo viên chuẩn bị tốt tâm 
thế cho trẻ vui vẻ, thích đi 
học, thích khám phá chủ 
đề “Mùa xuân đã về”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên 
học liệu cho cô và trẻ hoạt 
động.

đề “Sự kỳ diệu của các 
loài hoa”
- Đồng hành cùng với 
giáo viên chuẩn bị tốt 
tâm thế cho trẻ vui vẻ, 
thích đi học, thích khám 
phá chủ đề “Sự kỳ diệu 
của các loài hoa”
- Ủng hộ đồ dùng 
nguyên học liệu cho cô 
và trẻ hoạt động.

“Tết trên quê em”
- Đồng hành cùng với 
giáo viên chuẩn bị tốt 
tâm thế cho trẻ vui vẻ, 
thích đi học, thích khám 
phá chủ đề “Tết trên quê 
em”
- Ủng hộ đồ dùng nguyên 
học liệu cho cô và trẻ 
hoạt động.

đề “Vườn cây ba trồng”
- Đồng hành cùng với 
giáo viên chuẩn bị tốt 
tâm thế cho trẻ vui vẻ, 
thích đi học, thích khám 
phá chủ đề “Vườn cây 
ba trồng”
- Ủng hộ đồ dùng 
nguyên học liệu cho cô 
và trẻ hoạt động.

Trẻ

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách, 
báo về chủ đề “Mùa xuân 
đã về”
- Có tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, 
sách, báo về chủ đề “Sự 
kỳ diệu của các loài 
hoa”
- Có tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám 
phá chủ đề cùng cô.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.

- Sưu tầm tranh ảnh, 
sách, báo về chủ đề “Tết 
trên quê em”
- Có tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám phá 
chủ đề cùng cô.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
chủ đề ở các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về 
chủ đề cô dạy.

- Sưu tầm tranh ảnh, 
sách, báo về chủ đề 
“Vườn cây ba trồng”
- Có tâm thế vui vẻ, chủ 
động, sẵn sàng khám 
phá chủ đề cùng cô.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp.
- Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi qui định.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ
- Cô nắm được tình hình sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ chơi với đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi với bạn, chơi xong thu dọn đồ chơi.

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi quanh sân trường sau chuyển về đội hình 3 hàng ngang
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng

+ Hô hấp: Ngửi hoa
+ Tay: Lần lượt đưa từng tay lên cao
+ Lưng, bụng: Cúi gập người tay chạm mũi bàn chân
+ Chân: Bước khụy 1 chân về trước hai tay giang ngang
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

   + Trò chơi vận động: "Gieo hạt"
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng một 2 vòng quanh sân.

Mùa 
xuân 
đã về

Ngày 15/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTTC
- HĐH: VĐCB 
Ném trúng đích 
thẳng đứng

Ngày16/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM
- HĐH: Dạy kỹ 

năng ca hát 
“Mùa xuân đến 
rồi”

Ngày 17/01/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Trò 

chuyện về mùa 
xuân

Ngày 18/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN
- HĐH: Dạy trẻ 
thuộc thơ “Mùa 
xuân” 

Ngày 19/01/2024
- Lĩnh vực: PTTM
- HĐH: Vẽ vườn 
hoa mùa xuân3

Hoạt 
động 
học

Sự kỳ 
diệu 
của các 

Ngày 22/01/2024
- Lĩnh vực:PTTC
- HĐH: VĐCB 

Ngày23/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM

Ngày 24/01/2024
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Tách 1 

Ngày 25/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM

Ngày 26/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTTCKNXH
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loài hoa Đi bước dồn 
trước trên ghế thể 
dục

HĐH: Dạy kỹ 
năng ca hát bài 
“Màu hoa” 

nhóm đối tượng 
thành các nhóm 
nhỏ trong phạm 
vi 4

- HĐH:  In hoa 
bằng các nguyên 
vật liệu khác 
nhau

HĐH: Dạy trẻ 
chăm sóc vườn 
hoa

Tết 
trên 

quê em

Ngày 29/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT
- HĐH: Phân 

biệt, so sánh 
hình tròn với 
hình vuông, 
hình chữ nhật 
với hình tam 
giác

Ngày30/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM
HĐH: Dạy trẻ 
làm hoa bằng 
bông tăm

Ngày 31/01/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN
- HĐH: Dạy trẻ 

diễn thơ “Tết 
đang vào nhà”

Ngày 01/02/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM
- HĐH: Dạy trẻ 

kỹ năng vận 
động vỗ tay theo 
nhịp “Sắp đến 
tết rồi”

Ngày 02/02/2024
- Lĩnh vực: 

PTTCKNXH
HĐH: Bé vui đón 
tết 

Nghỉ tết nguyên đán (Từ 05/02 đến 18/02/2024)

Vườn 
cây ba 
trồng

Ngày 19/02/2024
-Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: VĐCB 

“Ném xa bằng 
hai tay”

Ngày 
20/02/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM
- HĐH: Rèn kỹ 

năng ân nhạc

Ngày 21/02/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN
- HĐH: Kể 

chuyện trẻ nghe 
“ Trái cây trong 
vườn”

Ngày 22/02/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM
- HĐH: Nặn quả 

bé thích

Ngày 23/02/2024
- Lĩnh vực: PTNT

HĐH: Khám phá 
các loại quả 
(Steam)

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Mùa 
xuân 
đã về

Ngày15/01/20204
- Quan sát: 

Quang cảnh 
ngày tết sân 
trường em

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại 

Ngày16/01/2024
- Quan sát: Đo 

kích thước lá 
cà

- TCVĐ: Gà vào 
vườn rau

- Chơi tự do tại 

Ngày17/01/2024
- Quan sát: Cây 

đào
- TCVĐ: Cáo và 

thỏ
- Chơi tự do tại 

khu vực vườn 

Ngày18/01/2024
- Quan sát: Bông 

hoa cúc
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do tại 

khu vực vườn 

Ngày 19/01/2024
- Quan sát: Khu 

trải nghiệm sáng 
tạo

- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
Chơi tự do: Tại 
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khu vực đồ chơi 
sân trường

khu vực vườn 
của bé

cổ tích của bé khu vực trải 
nghiệm

Sự kỳ 
diệu 

của các 
loài hoa

Ngày 22/01/2024
- Quan sát: Đến 

lá súp lơ
- TCVĐ: Gà vào 

vườn rau
- Chơi tự do tại 
khu vực vườn 
củu bé

Ngày23/01/2024
- Quan sát: Đo 

kích thước lá 
súp lơ.

- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê.

- Chơi tự do tại 
khu vực trải 
nghiệm sáng tạo

Ngày 24/01/2024
- Quan sát: Củ su 

hào
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Vẽ 
phấn trên sân 
trường.

Ngày 25/01/2024
- Quan sát: Thời 

tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng.
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời.

Ngày 26/01/2024
- Quan sát: Vườn 

rau cải cúc
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do: Nhặt 
lá , nhổ cỏ...

Tết 
trên 

quê em

Ngày 29/01/2024
- Quan sát: Cay 

quất
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
Chơi tự do tại 
khu vận động

Ngày30/01/2024
- Quan sát: Cầu 

trượt
- TCVĐ: Thỏ và 

Cáo
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 31/01/2024
- Quan sát: Thí 

nghiệm sự đổi 
màu của hoa

- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

- Chơi tự do: 
Nhặt lá, nhổ cỏ...

Ngày 01/02/2024
- Quan sát: Cây 

dừa
- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê
- Chơi tự do: Vẽ 
phấn trên sân

Ngày 02/02/2024
- Quan sát: Lá bắp 

cải
- TCVĐ: Nu na nu 

nống
- Chơi tự do: Tại 
khu vực dồ chơi 
sân trường.

Nghỉ tết nguyên đán (Từ 05/02 đến 18/02/2024)

Vườn 
cây ba 
trồng

Ngày 19/02/2024
- Quan sát: Cây 

dừa
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
Chơi tự do tại 
khu vực vườn cổ 
tích 

Ngày20/02/2024
- Quan sát: Tia 

nắng
- TCVĐ: Thỏ và 

Cáo
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời

Ngày21/02/2024
- Quan sát: Qủa 

đu đủ
- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng
- Chơi tự do: 
Nhặt lá, nhổ cỏ...

Ngày 22/02/2024
- Quan sát: Qủa 

mướp
- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê
- Chơi tự do: Vẽ 
phấn trên sân

Ngày 23/02/2024
- Quan sát: Khu 

thể chất
- TCVĐ: Nu na nu 

nống
- Chơi tự do: Tại 
khu vực thể chất

5 Vệ sinh, ăn, - Rèn cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân ( rửa tay, rửa mặt,..)
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ngủ - Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp
- Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi 
thức ăn….
- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; chải chiếu, xếp gối…
- Có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác.
- Dạy trẻ biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp gọn đẹp , đúng vị trí sau khi ngủ dậy.

Mùa 
xuân 
đã về

Ngày15/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Cho trẻ làm 
quen với các một 
số thao tác cơ 
bản trên máy 
tính: tắt, di 
chuyển chuột, 
kích chuột
-  Nêu gương bé 
ngoan
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày16/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Ôn các hình đã 
học
-  Nêu gương bé 
ngoan
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày17/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Ôn các bài thơ 
đã học
-  Nêu gương bé 
ngoan
-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về

Ngày18/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Rèn kỹ năng rửa 
tay, rửa mặt
-  Nêu gương bé 
ngoan
-  Vệ sinh, chuẩn 

bị ra về

Ngày 19/01/2024
-  Vận động nhẹ và 
ăn quà chiều 
- Biểu diễn văn 
nghệ
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

6
Hoạt 
động 
chiều

Sự kỳ 
diệu 

của các 
loài hoa

Ngày 22/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Ôn các số đã 
học
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày23/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Khám phá di 
tích lịch sử của 
chùa Thắng 
Phúc
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 24/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Nghe kể chuyện 
“Sự tích về các 
loài hoa”
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 

Ngày 25/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Rèn kỹ năng rửa 
tay, rửa mặt.
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày 26/01/2024
-  Vận động nhẹ và 
ăn quà chiều 
- Biểu diễn văn 
nghệ
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
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-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

bị ra về bị ra về

Tết 
trên 

quê em

Ngày 29/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Làm quen với 
bài hát “Sắp đến 
tết rồi”
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày30/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Ôn các hình đã 
học
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày 31/01/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Ôn các bài hát 
đã học
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày 01/02/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Nghe cô kể 
chuyện “Sự tích 
hoa dạ hương”
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày 02/02/2024
-  Vận động nhẹ và 
ăn quà chiều 
- Biểu diễn văn 
nghệ
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về 

Nghỉ tết nguyên đán (Từ 05/02 đến 18/02/2024)

Vườn 
cây ba 
trồng

Ngày 19/02/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Làm quen với 
bài hát “Vườn 
cây của ba”
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày20/02/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Nghe cô kể 
chuyện “Trái 
cây trong vườn”
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày 21/02/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Trò chuyện về 
các loài cây
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày 22/02/2024
-  Vận động nhẹ 
và ăn quà chiều
- Ôn các bài thơ 
đã học
- Nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về

Ngày 23/02/2024
-  Vận động nhẹ và 
ăn quà chiều 
- Biểu diễn văn 
nghệ
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
-  Vệ sinh, chuẩn 
bị ra về 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu
Các hoạt động / 

trò chơi trong góc 
chơi

Chuẩn bị 

Mùa 
xuân 
đã về 

Sự kỳ 
diệu 

của các 
loài 
hoa

Tết 
trên 
quê 
em

Vườn 
cây ba 
trồng

- Trẻ có kỹ năng làm một 
số loại bánh sắc màu hình 
bông hoa, sinh tố đơn 
giản từ các loại quả 
- Bày, trang trí món ăn 
đẹp mắt.

-T/C: Làm các loại 
bánh sắc màu hình 
bông hoa, sinh tố 
hoa quả.

- Đồ chơi nấu ăn 
,xoong nồi, bát 
thìa, thực phẩm 
hoa, quả... x     

    

x
   

Nấu ăn

- Trẻ biết làm một số món 
ăn của ngày tết, biết bày 
và trang trí mâm ngũ quả.

- T/C: Nấu một số 
món ăn ngày tết, 
gói bánh trưng, 
bánh dầy...

- Đồ chơi nấu ăn, 
nguyên liệu thực 
phẩm x     x

- Trẻ biết chơi cùng bạn 
trong nhóm sắp xếp các 
mặt hàng
- Biết chào mời khách
- Trẻ thể hiện được mối 
quan hệ giữa người bán 
hàng và người mua

- T/C: Cửa hàng 
bán các loại hoa

- Các loại loại 
hoa, giấy gói hoa, 
bát cắm hoa...

x x
     

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Trẻ có kỹ năng chào 
mời khách, thể hiện mối  
quan hệ giữa người mua 
và người bán

- T/C: Siêu thị trái 
cây

- Đồ chơi các loại 
quả

   x
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- Trẻ biết bày bán hàng 
bán các loại đồ lưu niệm
- Chào mời khách niềm 
nở, lấy hàng cho khách 
xem 
- Người mua nhận hàng 
và trả tiền
- Trẻ thể hiện được mối 
quan hệ giữa người mua 
và người bán hàng

- T/C : Cửa hàng 
bán hoa quả, bánh 
kẹo ngày tết

- Bảng chơi bán 
hàng
- Đồ dùng đồ 
chơi: Bánh kẹo, 
sữa, mũ, nón, dép, 
bánh trưng, , giò, 
túi sách, hoa, 
quả....

x

- Trẻ biết tên góc phối 
hợp với các bạn trong 
nhóm biết xếp chồng nắp 
ghép đồ chơi tạo khuôn 
viên công viên vườn hoa.

- T/C1: Xây vườn 
hoa mùa xuân

- Mô hình mẫu 
của cô
- Gạch nhựa, bộ 
nắp ghép, cây 
hoa, cây xanh, 
cổng, dụng cụ xây 
dựng.

    x x     x   

2
Góc 
Xây 
dựng

- Trẻ biết xây dựng vườn 
cây ăn quả. Biết bố trí các 
khu vực của từng loại 
cây.

- T/C: Xây vườn 
cây nhà bé

- Bản thiết kế mẫu
- Gạch nhựa, lắp 
ghép, các loại cây 
ăn quả.

   

    x

- Trẻ biết đếm và cắm 
đúng theo số lượng

- T/C: Bé tập đếm - Mẫu gợi ý
- Bảng chơi 
- Số, thẻ lô tô 

x x x     x

3
Góc
Học 
tập

Các 
bảng 
chơi 

với số 
lượng

- Trẻ biết xâu tạo hình 
theo ý thích của mình( tạo 
hình bông hoa, hình 
vuông, hình chữ nhật, số 
1,2,3,4

- T/C: Bé xâu tạo 
hình theo ý thích

- Bảng chơi, dây 
xâu

x x x

   

    x
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- Trẻ biết đếm và nối với 
số lượng tương ứng
- Rèn kỹ năng đếm cho 
trẻ

- T/C: Đếm và nối 
đúng số lượng

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi đếm 
và nối số lượng 
tương ứng.
- Dây nối

x x x    x

- Trẻ biết đếm chắm tròn 
và tìm đúng thẻ số tương 
ứng với số chấm tròn đó

- T/C: Ngôi nhà 
toán học

- Mẫu gợi ý 
- Bảng chơi x x x     x

- Trẻ biết thêm bớt trong 
phạm vi 4

- T/C: Bé chơi 
thêm bớt

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi thêm 
bớt
- Lô tô hình ảnh 
về chủ đề, thẻ số

x x x     x

- Trẻ biết xếp theo thứ tự 
lớn dần.

- T/C: Xếp theo thứ 
tự lớn dần

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi
- Lô tô hình ảnh 
về chủ đề

x x x    
    x

- Trẻ biết về góc chơi 
chọn đồ chơi bảng chơi, 
để chơi phân loại cây hoa

- T/C: Phân loại 
các loại hoa 

- Mẫu gợi ý của 
cô
- Bảng để gài 
ghép

x x      

- Trẻ có kỹ năng tìm và 
cắt gài sưu tầm các loại 
tranh ảnh về ngày tết

- T/C: Phân loại đồ 
dùng đồ chơi tranh 
ảnh về ngày tết 

- Mẫu gợi ý của 
cô
- Bảng để gài 
ghép

    x

Các 
tình 
huống 
khám 
phá 
môi 
trường 
xung 
quanh

- Trẻ biết các loại quả 
theo yêu cầu của cô

- T/C: Phân loại 
các loại quả

- Mẫu gợi ý của 
cô
- Bảng để gài 
ghép

     x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:3

2 0
8/0

5/2
024

bởi L
ương T

hị O
anh ( 

c0
nhtl_

oanhlt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on N

am
 H

ưng



- Trẻ có kỹ năng tìm và 
cắt dán sưu tầm các loại 
cây hoa

- T/C: Bé hãy giúp 
cô sưu tầm các loại 
hoa

- Mẫu gợi ý
- Tranh ảnh các 
loại hoa

x x

- Trẻ có kỹ năng tìm và 
cắt dán sưu tầm các loại 
quả 

- T/C: Bé hãy giúp 
cô sưu tầm các loại 
quả bé thích

- Mẫu gợi ý
- Tranh ảnh các 
loại quả x

- Trẻ biết cách tung xúc 
xắc, đếm và nhặt số cá 
tương ứng với số xúc xắc 
tung được.

- T/C: Giải cứu cá 
nhỏ

- Mẫu gợi ý
- Bảng chơi

x x x x

- Trẻ biết ghép tranh theo 
mẫu của cô
- Rèn kỹ năng quan sát và 
sắp xếp cho trẻ

- T/C: Bé vui ghép 
tranh

- Mẫu gợi ý
-Bảng, các hình 
ảnh tranh ghép về 
chủ đề

x x x x

- Trẻ biết về góc chơi  
chọn tranh sách xem 
tranh, sách, lật mở sách 

- Xem tranh, sách, 
kể chuyện theo 
tranh về cây hoa

- Mô hình sân 
khấu Tranh sách 
có nội dung hình 
ảnh về cây hoa

x x    

Góc 
văn học

- Biết lật mở sách từng 
trang kể chuyện theo 
tranh hình ảnh và kể theo 
trí tưởng tường cho trẻ 

- Xem tranh, sách, 
kể chuyện theo 
tranh về các hoạt 
động của ngày tết 
cổ truyền

- Tranh sách hình 
ảnh về các hoạt 
động ngày tết cổ 
truyền

x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:3

2 0
8/0

5/2
024

bởi L
ương T

hị O
anh ( 

c0
nhtl_

oanhlt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on N

am
 H

ưng



- Trẻ biết kể chuyện theo 
hình ảnh 
- Giúp trẻ phát triển trí 
tưởng tưởng sáng tạo 
- Rèn cho trẻ ngôn ngữ rõ 
ràng mạch lạc

- Thi kể chuyện 
theo hình ảnh 

- Tranh sách về 
hoa quả 

x

- Trẻ biết tô vẽ về chủ đề - Tô màu tranh về 
chủ đề

- Mẫu gợi ý
- Giấy vẽ tranh về 
chủ đề

x x       x      x

- Trẻ sử dụng những kỹ 
năng đã học để nặn các 
sản phẩm  về chủ đề

- Bé nào khéo tay - Đất nặn, bảng
con x x       x      x

- Biết sử dụng những kỹ 
năng đã học để in, cắt dán 
trang trí , cách bọc quà, 
làm hoa, quả, gói bánh 
trưng, bánh giầy..

- Làm các loại hoa 
từ các nguyên vật 
liệu, gói bánh 
trưng, bánh giầy 
ngày tết

-  Mẫu gợi ý
- Giấy màu, bìa 
cát tông, khuôn 
in, xốp bọc hoa 
quả, giấy gói hoa, 
kẽm nhung 
keo,kéo, bút chì, 
giấy bọc quà, li 
lông, giấy 
màu…..

x x x4
Góc

Nghệ 
thuật

- Trẻ sử dụng những kỹ 
năng đã học để tạo ra một 
số cây hoa đơn giản

- Làm một số cây 
đơn giản

- Mẫu gợi ý
- Hộp, giấy màu 
bìa  keo, kéo, que, 
dây, hộp, lọ, băng 
dính, giấy 
màu…..

x x      x     x
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BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Nguyễn Thị Nhung

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lương Thị Oanh

GIÁO VIÊN

Dương Thị Thiết

- Trẻ biết hát và vận động 
nhịp nhàng các bài hát về 
ngày tết. 

- Múa hát về ngày 
tết

- Dụng cụ âm 
nhạc, nơ hoa, sắc 
xô, phách tre

x x x

- Rèn kỹ năng ca hát và 
vận động cho trẻ

- Múa hát về cây 
xanh, hoa quả, mùa 
xuân

- Dụng cụ âm 
nhạc, nơ hoa, sắc 
xô, phách tre

x x x     x

5 Góc
TN

- Trẻ biết chăm sóc cây, 
tìm vật chìm nổi trong 
nước, pha màu nước.

- Trẻ tưới cây, nhặt 
cỏ, lau lá cây. Làm 
thí nghiệm vật 
chìm vật nổi. Pha 
màu nước để tạo 
thành màu mới.

- Cây hoa, vật 
chìm, vật nổi, 
chậu nước, màu 
nước, chai nhựa. x x      x x
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